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của bé1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

4

Thực hiện đúng kỹ thuật và
thuần thục các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu
lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát.
Bắt đầu và kết thúc động tác
đúng nhịp.

NDCT

Bài 1: (Hô hấp/ Tay/ Lưng,
bụng/ Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Thổi bóng bay
Tay 2: Hai tay đưa ra trước
lên cao
Chân 3:  Bước lên trước
Bụng 4: Cúi người về phía
trước
Bật 5: Bật tại chỗ

Bài 1: (Hô hấp/ Tay/ Lưng,
bụng/ Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Thổi bóng bay
Tay 2: Hai tay đưa ra trước
lên cao
Chân 3:  Bước lên trước
Bụng 4: Cúi người về phía
trước
Bật 5: Bật tại chỗ

lớp Sân chơi TDS TDS TDS

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động .
6 * Vận động: đi

7

Kiểm soát được vận động đi
thay đổi tốc độ theo đúng
hiệu lệnh khoảng 3-4 lần

NDCT

 Đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh

 Tiết dạy: Đi thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh lớp Sân chơi HĐH

8
 Đi trong đường hẹp 3m x
0,2m

 Tiết dạy:Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m HĐH

9  Đi theo hiệu lệnh HĐNT:T/C:  Đi theo hiệu
lệnh lớp Phòng

thể chất HĐNT HĐNT HĐNT



Kiểm soát được vận động đi
thay đổi tốc độ theo đúng
hiệu lệnh khoảng 3-4 lần

NDCT

10  Đi kiểm soát được vận động HĐNT:T/C:  Đi kiểm soát
được vận động lớp Sân chơi

11
Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện vận động đi
trong đường hẹp 3m x 0,2m

KQMĐ  Đi trong đường hẹp 3m x
0,2m

Tiết dạy: Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m lớp Lớp học HĐNT

12 * Vận động: bò, trườn, trèo

13
Bò/trườn theo hướng thẳng
trong đường hẹp (3m x
0,4m) không chệch ra ngoài

KQMĐ  Bò theo hướng thẳng trong
đường hẹp (3m x 0,4m)

Tiết dạy: Bò theo hướng
thẳng trong đường hẹp (3m
x 0,4m)

lớp Lớp học HĐH

14
Bò chui qua cổng (cao 40cm,
rộng 40cm) không chạm
cổng

KQMĐ Bò chui qua cổng: cao,
rộng40cm

Tiết day: Bò chui qua
cổng: lớp Phòng

thể chất HĐH

15 * Vận động: bật, nhảy

16

Trẻ biết cách chơi 1 số trò
chơi phát triển vận động
cùng các bạn

KQMĐ

 Trẻ chơi một số trò chơi phát
triển vận động: Quả bóng
nảy. Bắt bóng Kết bạn. Thổi
bóng bay. Trời tối - trời sáng.
Bóng tròn to. Tìm người
thân…

 Trẻ chơi một số trò chơi
phát triển vận động: Quả
bóng nảy. Bắt bóng Kết
bạn. Thổi bóng bay. Trời
tối - trời sáng. Bóng tròn
to. Tìm người thân…

lớp Lớp học HĐNT HĐNT HĐNT

17

 Trẻ chơi một số trò chơi phát
triển vận động: Bắt bóng Kết
bạn.Trời tối - trời sáng. Tìm
người thân. Tìm nhà

 Trẻ chơi một số trò chơi
phát triển vận động: Bắt
bóng Kết bạn.Trời tối - trời
sáng. Tìm người thân. Tìm
nhà

lớp Lớp học HĐNT

18
Trẻ hào hứng tham gia 1 số
trò chơi dân gian cùng các
bạn vui vẻ, hứng thú

TLHD
Trò chơi dân gian: Kéo co,
dung dăng dung dẻ, kéo cưa
lừa se, lộn cầu vồng

Trò chơi dân gian: Kéo co,
dung dăng dung dẻ, kéo
cưa lừa se, lộn cầu vồng…

lớp Lớp học HĐNT HĐNT HĐNT

19 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
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20
Thực hiện được vận động
xoay tròn cổ tay KQMĐ Xoay tròn cổ tay TDS: Xoay tròn cổ tay lớp Lớp học HĐNT HĐNT TDS TDS

21
Thực hiện được vận động
gập, đan ngón tay vào nhau BC  Nắm xòa bàn tay TDS:T/C : Nắm xòe bàn

tay lớp Lớp học TDS TDS TDS TDS

22 Vẽ được hình tròn theo mẫu KQMĐ Vẽ chùm bóng bay. Vẽ đồ
chơi.

HĐNT:  Vẽ chùm bóng
bay. Vẽ đồ chơi. lớp Lớp học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

23
Biết xếp chồng được 8-10
khối không đổ

Xếp trường mầm non. Xếp
sân khấu. Xếp lớp học của bé

HĐG: Xếp trường mầm
non. Xếp lớp học của bé lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

24
Xếp ngôi nhà. Xếp khu vui
chơi.

HĐG: Xếp sân khấu biểu
diễn. Xếp khu vui chơi. lớp Lớp học HĐG

25
Bước đầu biết sử dụng bút tô
vẽ nguệch ngoạc một số hình
đơn giản hoặc theo ý thích

KQMĐ Tập sử dụng bút tô vẽ theo
chủ đề: Trường mầm non-

HĐG: Tô vẽ theo chủ đề:"
Trường mầm non" lớp Lớp học HĐG HĐC HĐG HĐG

26
Biết sử dụng đúng cách một
số văn phòng phẩm thông
thường

ĐP Chơi  tập vẽ   bút dạ/sáp màu HĐG: Chơi  tập vẽ   bút
dạ/sáp màu lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

27 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

28 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

29
Biết được tên một số món ăn
quen thuộc hàng ngày, sẵn
có tại địa phương

NDCT  Tên gọi một số món ăn quen
thuộc địa phương

HĐG: Bé pha nước cam.
Bé rán đa nem lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

30 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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31

Bước đầu làm quen với các
thao tác rửa tay bằng xà
phòng. Biết rửa tay với sự
giúp đỡ của người lớn

KQMĐ Tập rửa tay bằng xà phòng
Trẻ thực hành các thao tác
rửa tay theo sự hướng dẫn
của cô

lớp Lớp học VS-AN VS-AN HĐC VS-
AN

32
Bước đầu làm quen với các
thao tác lau mặt. Biết lau mặt
với sự giúp đỡ của người lớn

KQMĐ Làm quen thao tác lau mặt
Trẻ thực hành các thao tác
lau mặt theo sự hướng dẫn
của cô.

lớp Lớp học HĐC HĐG VS-AN HĐC

33
Biết súc miệng bằng nước
muối KQMĐ Tập súc miệng bằng nước

muối
VS- AN: Tập súc miệng
bằng nước muối lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-

AN

34
Nhận diện đúng đồ dùng cá
nhân KQMĐ Ký hiệu cá nhân  VS-AN: Dạy trẻ nhận biết

ký hiệu của mình. lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-
AN

35 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

36
Có một số hành vi tốt trong
ăn uống khi được nhắc nhở KQMĐ Mời cô, mời bạn khi ăn VS-AN: Dạy trẻ mời cô,

mời bạn khi ăn lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-
AN

37 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
38 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
39 A. Khám phá khoa học
40 2. Đồ vật:
41 * Đồ dùng, đồ chơi

42

Biết một số đặc điểm nổi bật
và cách sử dụng đồ dùng, đồ
chơi quen thuộc

KQMĐ

Trò chuyện về cách sử dụng
đồ dùng đồ chơi an toàn với
trẻ trong lớp và ngoài sân.

Trò chuyện về cách sử
dụng đồ dùng đồ chơi an
toàn với trẻ trong lớp và
ngoài sân.

lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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Biết một số đặc điểm nổi bật
và cách sử dụng đồ dùng, đồ
chơi quen thuộc

KQMĐ

43 lớp Lớp học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

44 Những nơi không an toàn Tiết học: Nhận biết những
nơi không an toàn lớp Lớp học HĐH

45
 Nhận biết đồ dùng, đồ chơi
an toàn và không an toàn

Trò chơi: Chọn và khoanh
những đồ dùng, đồ chơi an
toàn với trẻ.

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

46
Quan sát khu vực an toàn và
không an toàn

HĐNT: Quan sát khu vực
an toàn và không an toàn lớp Lớp học HĐNT

47 4. Một số hiện tượng tự nhiên
48 * Thời tiết, mùa

49

Biết một số hiện tượng nắng
mưa, nóng, lạnh và ảnh
hưởng của nó đến sức khỏe,
sinh hoạt của trẻ

NDCT HĐNT: Quan sát bầu trời. HĐNT: Quan sát bầu trời. lớp Sân chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

50 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
51 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

52
Quan tâm đến số lượng và
biết đếm trên các đối tượng
giống nhau, đếm đến 5 và
đếm theo khả năng

KQMĐ Đếm trên đối tượng trên
phạm vi 1- 2

Tiết dạy: Đếm trên đối
tượng trên phạm vi 1, 2 lớp Lớp học HĐG HĐG HĐH

Nhận biết, phân biệt được 1
và nhiều KQMĐ 1 và nhiều53

Trò chơi: Đếm nhận biết 1
và nhiều lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

54 5. Hình dạng

55
Có khả năng sử dụng các
hình hình học để chắp ghép NDCT Bé ghép trường mầm non HĐG: Bé ghép trường

mầm non. Lớp học của bé. lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

56 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
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57

Nói được tên trường/lớp,  tên
và công việc của cô giáo lớp
mình khi được hỏi, trò
chuyện

KQMĐ

Tên trường/lớp, công việc
của cô giáo

Trò chuyện: Tên
trường/lớp, công việc của
cô giáo

lớp Lớp học HĐC

58 Tìm hiểu lớp học của bé Tiết dạy: Tìm hiểu lớp học
của bé lớp Lớp học HĐG

59
Quan sát ngôi trường. Quan
sát tranh tường.

HĐNT: Quan sát trường
mầm non. Quan sát tranh
tường. Bé dạo chơi trên sân
trường.

lớp Lớp học HĐNT HĐNT HĐNT

60 Quan sát lớp học của bé HĐNT: Quan sát lớp học
của bé lớp Lớp học HĐNT HĐNT

61 Nói được tên các bạn, đồ
dùng đồ chơi của lớp, các
hoạt động của trẻ ở trường
khi được hỏi, trò chuyện

NDCT
Trò chuyện về bạn của bé HĐNT: Trò chuyện về bạn

của bé lớp Lớp học HĐNT HĐNT

62 Tìm hiểu bạn của bé Tiết dạy: Tìm hiểu bạn của
bé lớp Lớp học HĐG HĐH

63 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

64
Kể được tên và đặc điểm
ngày hội đến trường của bé. NDCT Ngày hội đến trường của bé ĐTT: Trò chuyện: Ngày

hội đến trường của bé lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

65 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
66 A. Nghe hiểu lời nói

67

Có khả năng nghe hiểu được
các từ khái quát chỉ người,
tên gọi đồ vật, sự vật, hành
động, hiện tượng gần gũi,
quen thuộc

KQMĐ

Nghe hiểu các từ khái quát,
gần gũi ( VD: quần áo)

Dạy trẻ nghe hiểu các từ
khái quát, gần gũi về trang
phục đến trường của bé
(VD quần áo)

lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

68
Nghe hiểu các từ khái quát,
gần gũi ( VD: đồ chơi…)

Dạy trẻ nghe hiểu các từ
khái quát, gần gũi về đồ
chơi của bé

lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT
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Có khả năng nghe hiểu được
các từ khái quát chỉ người,
tên gọi đồ vật, sự vật, hành
động, hiện tượng gần gũi,
quen thuộc

KQMĐ

69
Nghe hiểu các từ khái quát,
gần gũi ( VD: đồ dùng…)

Dạy trẻ nghe hiểu các từ
khái quát, gần gũi về đồ
dùng trong gia đình bé

lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

70
Thực hiện được yêu cầu đơn
giản NDCT

Nghe hiểu được các từ chỉ
người : Tên cô giáo,  cá bạn
các đồ chơi

HĐC: Nghe hiểu được các
từ chỉ người : Tên cô giáo,
cá bạn các đồ chơi

lớp Lớp học HĐC HĐG HĐC

71
Kể chuyện trẻ nghe Truyện :
" Mèo con và quyển sách"

Tiết dạy: Kể chuyện trẻ
nghe Truyện : "Mèo con và
quyển sách"

lớp Lớp học HĐH HĐG HĐG

72
Trẻ nghe và hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với độ
tuổi

KQMĐ Kể chuyện trẻ nghe Truyện :
" Vì sao bé Huy nín khóc"

Tiết dạy: Kể chuyện trẻ
nghe Truyện : " Vì sao bé
Bin nín khóc"

lớp Lớp học HĐG HĐH

73 Lắng nghe cô đọc truyện KQMĐ Đọc chuyện trẻ nghe: " Cún
con ngạc nhiên vì điều gì?"

HĐC: Đọc chuyện trẻ
nghe: " Cún con ngạc
nhiên vì điều gì?"

lớp Lớp học HĐC HĐC

74

Trẻ lắng  nghe các bài hát bài
thơ ca doa đồng dao tục ngũ
hò vè

KQMĐ

Bài thơ: Giúp bạn HĐC: Đọc thơ: Giúp bạn lớp Lớp học HĐC

75
Bài đồng dao: Dung dăng
dung dẻ

HĐC: Đọc đồng dao: Dung
dăng dung dẻ lớp Lớp học HĐC HĐG HĐC

76 Bài đồng dao" Tay đẹp" HĐC: Đọc đồng dao" Tay
đẹp" lớp Lớp học

77 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

78
Nói rõ các tiếng trong Tiếng
Việt KQMĐ  Phát âm các tiếng của Tiếng

Việt về trường mầm non

HĐC: Phát âm các tiếng
của Tiếng Việt về trường
mầm non.

lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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CHỦ ĐỀ
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79
Biết sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép trong giao tiếp KQMĐ

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép "Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa", … trong giao tiếp

ĐTT; Sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép "Vâng ạ";
"Dạ"; "Thưa", … trong
giao tiếp

lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

80
Dạy trẻ thuộc thơ:"Cái ổ
điện"

Tiết dạy: Dạy trẻ thuộc
thơ:"Cái ổ điện" lớp Lớp học HĐH

81
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ
"Chơi bập bênh

Tiết dạy: Dạy trẻ đọc thuộc
bài thơ "Bập bênh" lớp Lớp học HĐH

82
Có khă năng đọc biểu cảm
bài thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp với độ tuổi

KQMĐ Dạy đọc diễn cảm bài thơ
"Bạn mới

Tiết dạy: Dạy trẻ đọc diễn
cảm bài thơ "Bạn mới lớp Lớp học HĐH

83 C. Làm quen với việc đọc - viết

84
Biết đề nghị người khác đọc
sách cho nghe, tự giở sách
xem tranh.

KQMĐ
 Xem tranh, ảnh, sách truyện
trường mầm non có chữ kèm
theo

HĐG: Xem tranh, ảnh,
sách truyện trường mầm
non có chữ kèm theo

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

85
Biết nhìn vào tranh minh họa
và gọi tên nhân vật trong
tranh

KQMĐ Bé xem tranh truyện về chủ
đề: Trường mầm non.

HĐG: Bé xem tranh truyện
về chủ đề: Trường mầm
non

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

86
Có khả năng nhận biết một
số kí hiệu thông thường, gần
gũi

KQMĐ Làm quen với một số kí hiệu
thông thường ở trường lớp

HĐC: Làm quen với một
số kí hiệu thông thường ở
trường lớp

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐC

87 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
88 A. Phát triển tình cảm
89 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

90 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

91 B. Phát triển kỹ năng xã hội
92 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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93

Thực hiện được một số quy
định ở lớp, gia đình: Sau khi
chơi cất xếp đồ chơi không
tranh dành đồ chơi vâng lời
cô giáo bố mẹ .

KQMĐ

Thực hiện một số quy định ở
lớp Sau khi chơi xếp cất đồ
chơi, không tranh giành đồ
chơi.

HĐG: Thực hiện một số
quy định ở lớp. Sau khi
chơi xếp cất đồ chơi,
không tranh giành đồ chơi.

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

94
Biết chào hỏi và nói cảm ơn,
xin lỗi khi được nhắc nhở KQMĐ Bé học chào hỏi Tiết dạy: Dạy kỹ năng chào

hỏi lớp Lớp học HĐG HĐH

95
Biết chú ý lắng nghe khi cô,
bạn nói KQMĐ  Chú ý lắng nghe khi cô, bạn

nói
ĐTT: Chú ý lắng nghe khi
cô, bạn nói lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Có khả năng nhận biết hành
vi " đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

BC Nhận biết hành vi " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

96
Tiết dạy: Không nhận quà
và đi theo người lạ lớp Sân chơi HĐC HĐC

97 2. Quan tâm đến môi trường

98
Thích quan sát cảnh vật thiên
nhiên và chăm sóc cây KQMĐ Quan sát cảnh vật thiên nhiên

và chăm sóc cây

HĐNT: Bảo vệ, chăm sóc
tưới cây cối góc thiên
nhiên.

lớp Sân chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

99 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

100
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm
nghệ thuật

101
Vui sướng vỗ tay nói lên
cảm nhận của mình khi nghe
các âm thanh gợi cảm và
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của
sự vật hiện tượng

KQMĐ

 Nghe âm thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi .

HĐC: Nghe âm thanh, các
bài hát, bản nhạc gần gũi . lớp Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

102
Nghe  âm thanh các bài hát,
bản nhạc thiếu nhi.

HĐC: Nghe  âm thanh các
bài hát, bản nhạc thiếu  nhi lớp Lớp học HĐC

103 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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104
Thích nghe các bài hát, bản
nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
theo chủ đề, phù hợp với độ
tuổi

KQMĐ Nghe hát: Ngày đầu tiên đi
học. Chào ngày mới.

Nghe hát: Ngày đầu tiên đi
học. Chào ngày mới. Đi
học

lớp Lớp học HĐC HĐC HĐC

105 Có khả năng hát đúng giai
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài hát qua
giọng hát, nét mặt, điệu
bộ….

Dạy KNCH bài: vui đến
trường

Tiết day: Dạy KNCH bài:
vui đến trường lớp

Phòng
nghệ
thuật

HĐH HĐG HĐH

106 Dạy KNCH bài:Mời bạn ăn Tiết day: Dạy KNCH bài:
Mời bạn ăn lớp

Phòng
nghệ
thuật

HĐH HĐC

 Biết sửa dụng các kĩ năng
cắt dán để tạo ra chiếc ô mùa
hè

KQMĐ

107 Tô màu chùm bóng bay Tiết dạy: "Tô màu chùm
bóng bay" lớp

Phòng
nghệ
thuật

HĐG HĐH

108 Tô màu chiéc đu quay Tiết dạy: "Tô màu chiếc đu
quay" lớp

Phòng
nghệ
thuật

HĐH

109 Tô màu trường mầm non" Tiết dạy: "Tô màu trường
mầm non" lớp

Phòng
nghệ
thuật

HĐH HĐG

110 Vẽ con lật đật  (M) Tiết dạy: "Vẽ con lật đật"
(M) lớp Lớp học HĐG HĐH

112
Biết sử dụng các nguyên liệu
thiên nhiên như túi lino sỏi
...để tạo ra chiếc dù bay

KQMĐ Cắt, xé, dán theo chủ đề:
Trường mầm non

HĐG: Cắt, xé, dán theo
chủ đề: Trường mầm non lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

113
Biết cắt, dán, để tạo thành
chuỗi dây trang trí với các
màu khác nhau

KQMĐ
Nặn đồ chơi HĐG: Nặn đồ chơi

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

114 lớp Lớp học HĐG

115 Nặn quả bóng HĐG: Nặn quả bóng lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

116
Biết nhận xét các sản phẩm
tạo hình ĐP Trẻ nhận xét sản phẩm tạo

hình
HĐG: Dạy trẻ nhận xét sản
phẩm tạo hình lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

117 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO
CHỦ ĐỀ

Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh

hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 65 75 60 60
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117 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO
CHỦ ĐỀ

Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh

hoạt

 Trong đó: - Đón trả trẻ 8 9 7 8

Thể dục sáng 3 3 4 4

Hoạt động góc 23 28 20 18

Hoạt động ngoài trời 12 13 10 9

Vệ sinh - ăn ngủ 6 10 6 6

Hoạt động chiều 8 7 8 10

Thăm quan giã ngoại 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0

Chia cụ thể giờ hoạt động học

Tổng 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1 1

Giờ nhận thức 0 1 1 1

Giờ ngôn ngữ 2 1 1 1

Giờ TC-KNXH 0 0 0 1

Giờ thẩm mỹ 2 2 2 1

  NGƯỜI DUYỆT
 

     NGƯỜI LẬP
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